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KẾ HOẠCH  

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch Sởi 

trên địa bàn toàn tỉnh năm 2025, đợt 3 

 

Triển khai Quyết định số 1340/QĐ-BYT ngày 21/4/2025 của Bộ Y tế về Kế 

hoạch triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch Sởi năm 2025 đợt 3, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch 

Sởi trên địa bàn toàn tỉnh năm 2025, đợt 3, cụ thể như sau: 

 I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

  - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc Hội;  

 - Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ;  

 - Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh Sởi;  

 - Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

 - Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi, Rubella”; 

 - Quyết định số 1340/QĐ-BYT ngày 21/4/2025 của Bộ Y tế về việc Kế 

hoạch triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch Sởi năm 2025 đợt 3 

 II. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh Sởi.  

 2. Mục tiêu cụ thể 

- 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ 

mũi vắc-xin chứa thành phần Sởi được tiêm 01 mũi vắc-xin chứa thành phần Sởi. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
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chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Triển khai ngay sau khi vắc-xin được phân bổ theo 02 lần:  

- Lần 1: hoàn thành trước ngày 30/4/2025.  

- Lần 2: hoàn thành trước ngày 15/5/2025. 

2. Đối tượng 

- Trẻ đủ 06 tháng tuổi, chưa đến độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch tiêm chủng 

đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca Sởi/dịch Sởi xảy ra.  

- Trẻ từ 06 tháng tuổi đến dưới 09 tháng tuổi, chưa được tiêm trong chiến 

dịch tiêm chủng đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca Sởi/dịch 

Sởi xảy ra.  

- Trẻ từ 11 đến 15 tuổi tại xã/phường nguy cơ cao/rất cao chưa được tiêm 

chủng/chưa tiêm đủ mũi vắc-xin chứa thành phần Sởi và trẻ chưa rõ tiền sử tiêm chủng, 

không rõ tiền sử mắc Sởi, có nguyện vọng tiêm vắc-xin chứa thành phần Sởi.  

3. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

* Tiêu chí lựa chọn phạm vi triển khai của nhóm từ 11 đến 15 tuổi:  

Các đơn vị căn cứ vào 1 trong 2 tiêu chí sau để xác định xã/phường nguy 

cơ cao/rất cao:  

- Tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng chiến dịch của các đợt tiêm 

chủng chiến dịch năm 2014 - 2015 cho nhóm từ 01 tuổi đến 14 tuổi và năm 2018 

- 2019 cho nhóm đối tượng 01 đến 05 tuổi dưới 95%. 

- Số mắc bệnh Sởi ở nhóm từ 11 đến 15 tuổi trong 02 hoặc 03 tuần gần nhất 

có xu hướng tăng.  

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Trẻ đủ 06 tháng tuổi, chưa đến độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch tiêm 

chủng đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca Sởi/dịch Sởi xảy 

ra bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 

mũi vắc-xin Sởi.  

- Trẻ từ 06 tháng tuổi đến dưới 09 tháng tuổi, chưa được tiêm trong chiến 

dịch tiêm chủng đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca Sởi/dịch 

Sởi xảy ra bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được 

tiêm 01 mũi vắc-xin Sởi. 

- Trẻ từ 11 đến 15 tuổi tại xã/phường nguy cơ cao/rất cao bao gồm cả trẻ 

vãng lai đang có mặt tại địa phương được xác định chưa được tiêm chủng/chưa 

tiêm đủ mũi vắc-xin chứa thành phần Sởi và trẻ chưa rõ tiền sử tiêm chủng, không 
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rõ tiền sử mắc Sởi, có nguyện vọng tiêm vắc-xin chứa thành phần Sởi, mỗi trẻ sẽ 

được tiêm 01 mũi vắc-xin chứa thành phần Sởi.  

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc-xin có chứa thành phần Sởi trong 

vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên 

Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi 

vắc-xin chứa thành phần Sởi theo quy định1. 

(Lưu ý nếu không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực 

hiện tiêm vắc-xin ngay). 

Các địa phương chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh sách các 

trẻ vùng nguy cơ tại trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt 

ở những vùng có biến động dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

2. Truyền thông 

Truyền thông trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin 

phòng bệnh Sởi. 

- Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí... để 

người dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn: Thông báo hàng ngày trên loa, đài tại các 

thôn/buôn/tổ dân phố về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng. 

3. Cung ứng vắc-xin 

  a) Loại vắc-xin 

Vắc-xin chứa thành phần Sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc-xin, 

sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi. 

  b) Nguồn vắc-xin: Vắc-xin chứa thành phần Sởi do Tập đoàn FPT hỗ trợ. 

 c) Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc-xin 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc-xin Sởi, vắc-xin 

MR tại kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc-xin cho Trung tâm Y tế các huyện, 

thị xã, thành phố ít nhất là 01 tuần trước khi tổ chức tiêm chủng theo 02 lần: 

Lần 1:  

+ Trẻ đủ 6 tháng tuổi và từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi: 3.500 liều 

vắc-xin Sởi theo nhu cầu đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố. 

 + Trẻ từ 11 đến 15 tuổi: 10.400 liều vắc-xin chứa thành phần Sởi cho các 

huyện, thị xã, thành phố để triển khai theo phạm vi do huyện, thị xã, thành phố  

quyết định theo quy định tại phần 3, Mục III (theo phụ lục I đính kèm). 

                                           
1 Thông tin trên sổ, phiếu tiêm chủng do cơ sở y tế cấp hoặc Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia của 

Bộ Y tế 
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 Lần 2: Phân bổ vắc-xin chứa thành phần Sởi còn lại cho nhóm từ 11 đến 

15 tuổi trên cơ sở báo cáo kết quả triển khai lần 1 và kết quả xác định phạm vi 

triển khai của các huyện, thị xã, thành phố (xã/phường có nguy cơ cao/rất cao). 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận vắc-xin Sởi, vắc-

xin MR từ kho tỉnh về kho huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã 1-2 ngày 

trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn tiếp nhận vắc-xin Sởi, vắc-xin MR từ tuyến 

huyện, bảo quản và vận chuyển vắc-xin cho các điểm tiêm chủng. 

- Việc bảo quản vắc-xin Sởi, vắc-xin MR tại các tuyến thực hiện theo các 

quy định hiện hành. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

a) Hình thức triển khai 

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin Sởi, vắc-xin MR tại các cơ sở y tế, trạm 

y tế xã, phường, thị trấn và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một 

hoặc nhiều đợt theo cụm, tùy vào điều kiện của từng địa phương. 

- Triển khai tại các điểm tiêm ngoài trạm: Đối với các địa phương là vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận, tùy vào điều kiện của từng địa phương quyết định 

điểm tiêm ngoài trạm cho phù hợp với đối tượng tiêm. 

- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm 

chủng thường xuyên. 

b) Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm Y tế xã tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc-

xin Sởi, vắc-xin MR tại Trạm Y tế xã hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục, các ban 

ngành đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng ngoài trạm theo quy định. 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 

bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm khi tiêm cho riêng vắc-xin Sởi 

hoặc vắc-xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các 

vắc-xin khác. 

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc 

chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét để 

hạn chế số trẻ bị bỏ sót. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay cuối 

mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

- Lưu ý: Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc-xin Sởi/MR cho những đối 

tượng đã được tiêm vắc-xin có chứa thành phần Sởi trong vòng 1 tháng trước khi 

triển khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc-xin Sởi/MR cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi 

vắc-xin chứa thành phần Sởi theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
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c) Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm 

- Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia 

công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội 

cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng điểm tiêm chủng). 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm (nếu có). 

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện 

giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm 

chủng theo quy định. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

- Các địa phương nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc-xin Sởi, vắc-xin 

MR trong Kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo 

kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc-xin theo quy định. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc-xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được 

điều tra và báo cáo theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc-xin hàng ngày trong thời gian tổ chức 

Kế hoạch (trước 16h00). 

- Thực hiện báo cáo tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm vắc-xin ( theo 

Phụ lục II đính kèm) như sau: 

+ Lần 1 trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc. 

+ Lần 2 trong vòng 7 ngày sau hoàn thành chiến dịch tiêm chủng. 

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp và gửi báo cáo 

kết quả tiêm vắc-xin trên địa bàn toàn tỉnh ngay khi có kết quả tiêm chủng của 

các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau các cơ sở tiêm 

chủng khi triển khai Kế hoạch đảm bảo theo tiến độ đề ra. 

(Lưu ý, không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để 

tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc-xin sử dụng). 

6. Kinh phí thực hiện 

a) Cung ứng vắc-xin: Sử dụng vắc-xin được cung ứng từ Trung ương và 

các nguồn vắc-xin được cung ứng từ các nguồn hợp pháp khác cho tỉnh (nếu có). 

b) Kinh phí địa phương: Sử dụng nguồn kinh phí địa phương của các 

huyện, thị xã, thành phố từ nguồn ngân sách dự phòng do UBND tỉnh đã cấp chi 

cho các hoạt động như: Điều tra lập danh sách đối tượng, in ấn biểu mẫu, thống 

kê báo cáo, truyền thông, nước, đường, kiểm tra giám sát,...  
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

 - Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công 

tác giám sát phòng, chống, chẩn đoán, điều trị, truyền thông bệnh Sởi, Rubella và 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng, chống bệnh Sởi trên 

địa bàn toàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu đề ra. Bố trí đầy 

đủ nhân lực, trang thiết bị cho việc thực hiện chiến dịch. 

  - Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 

ban, ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, 

mục đích, lợi ích của tiêm chủng vắc-xin Sởi, Sởi - Rubella và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh hữu hiệu nhất. 

 - Kiểm tra, giám sát và đôn đốc, việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng 

thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch về Bộ Y tế, UBND tỉnh đảm 

bảo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế tại địa phương rà soát, 

lập danh sách nhóm đối tượng trẻ chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-

xin có chứa thành phần Sởi để tiến hành tiêm chủng. 

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ của 

trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp 

tổ chức các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học. 

3. Sở Tài chính: Căn cứ tình hình thực tế để tham mưu đảm bảo kinh phí 

triển khai Kế hoạch này theo đúng quy định. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền 

thông của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tiếp tục phối hợp với ngành Y 

tế và ngành Giáo dục để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công 

tác tiêm chủng. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với địa phương và chỉ đạo tổ chức 

thực hiện Kế hoạch trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành Y tế tại địa phương rà soát, 

lập danh sách sách nhóm đối tượng trẻ chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ 02 mũi 

vắc-xin Sởi để tiến hành tiêm chủng. 
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- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền về lợi ích của 

việc tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.  

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện theo 

Kế hoạch; Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị 

trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống 

dịch Sởi trên địa bàn toàn tỉnh năm 2025, đợt 3; UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn 

khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh về 

Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 

- Cục Phòng bệnh (b/c); 

- Viện VSDT Tây Nguyên (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT, GDĐT, TC, VHTTDL; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; 

- Phòng KTTH; TTCNCTTĐT; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.20b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Văn 
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